
TT Họ tên Ngày sinh HKTT Ghi chú

1 ĐẶNG CHÂU ANH 24/10/2003 Thanh Chƣơng, Nghệ An

2 HỒ THỊ MAI ANH 02/09/2003 TP. Vinh, Nghệ An

3 LÊ THỊ KHÁNH CHI 10/02/1999 Nam Đàn, Nghệ An

4 PHẠM KHÁNH CHI 21/11/2003 Quỳ Châu, Nghệ An

5 LÊ THỊ VIỆT HÀ 14/01/2003 TP. Vinh, Nghệ An

6 ĐINH THỊ THANH HẰNG 24/12/2003 Thanh Chƣơng, Nghệ An

7 NGUYỄN THỊ MINH HẰNG 16/11/2002 Anh Sơn, Nghệ An

8 TRẦN THỊ THÚY HẰNG 25/01/2003 Quỳnh Lƣu, Nghệ An

9 TẠ THỊ THẢO HIỀN 26/11/2003 TX. Thái Hòa, Nghệ An

10 NGUYỄN THỊ KIỀU LAM 10/10/2001 Nam Đàn, Nghệ An

11 NGUYỄN THỊ HOA 01/02/2003 Quỳnh Lƣu, Nghệ An

12 NGUYỄN THỊ KHÁNH LINH 17/02/2003 TP. Vinh, Nghệ An

13 LÊ THỊ LÊ 01/05/2003 TX. Hoàng Mai, Nghệ An

14 NGUYỄN THỊ LY 02/07/2003 Đô Lƣơng, Nghệ An

15 PHẠM THỊ HOA MAI 29/03/2003 Đô Lƣơng, Nghệ An

16 TRẦN THỊ MƠ 23/10/2003 Nghi Lộc, Nghệ An

17 TRƢƠNG THỊ NHUNG 26/05/2003 Quỳ Hợp, Nghệ An

18 NGUYỄN THỊ PHƢỢNG 18/07/2003 Đô Lƣơng, Nghệ An

19 BIỆN THỊ QUÝ 30/09/2003 Nam Đàn, Nghệ An

20 LÊ THỊ QUỲNH 19/10/2003 Quỳ Hợp, Nghệ An

21 NGUYỄN THỊ QUỲNH 26/09/2003 Thanh Chƣơng, Nghệ An

22 NGUYỄN THỊ NHƢ QUỲNH 11/10/2003 Quỳnh Lƣu, Nghệ An

23 TẠ THỊ HUYỀN SÂM 25/02/2003 Quỳ Hợp, Nghệ An

24 LÊ THỊ THẢO 20/09/2003 Quỳnh Lƣu, Nghệ An

25 LÊ THỊ HƢƠNG THẢO 07/10/2003 Nông Cống, Thanh Hoá

26 THÁI THỊ THU 13/07/2003 Yên Thành, Nghệ An

27 NGUYỄN HỒNG THẮM 03/05/2003 TP. Vinh, Nghệ An

28 VŨ PHƢƠNG THUỲ 05/10/2003 Quỳnh Lƣu, Nghệ An

29 TRẦN THỊ THÙY 20/08/2003 Thanh Chƣơng, Nghệ An

30 NGUYỄN THỊ THƢƠNG 22/08/2003 TX. Hoàng Mai, Nghệ An

31 CHU THỊ THỦY 08/11/2002 Diễn Châu, Nghệ An

32 ĐỖ THÙY TRANG 23/10/2003 Con Cuông, Nghệ An

33 KHA THỊ THU TRANG 07/07/2003 Kỳ Sơn, Nghệ An

34 NGUYỄN THỊ TRANG 16/04/2003 Diễn Châu, Nghệ An

35 PHẠM THỊ THU TRANG 19/06/2003 Quỳnh Lƣu, Nghệ An

36 TRẦN THỊ THUÝ VÂN 08/10/2003 Tƣơng Dƣơng, Nghệ An

37 HỒ THỊ TỐ UYÊN 09/06/2003 Diễn Châu, Nghệ An

38 NGUYỄN THỊ THU VÂN 12/12/2003 Hƣng Nguyên, Nghệ An

39 ĐẬU THỊ YẾN VI 20/09/2003 Nam Đàn, Nghệ An

40 LỲ THỊ XIA 12/04/2003 Quế Phong, Nghệ An

41 ĐẬU THỊ MAI ANH 01/05/2003 TP. Vinh, Nghệ An

42 NGUYỄN LÊ VÂN ANH 11/12/2003 Đô Lƣơng, Nghệ An

43 TRẦN THỊ CHÂU ANH 13/11/2003 Nghĩa Đàn, Nghệ An
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44 HỒ THỊ HÀ 14/10/2001 Quỳnh Lƣu, Nghệ An

45 LƢU PHAN KHÁNH HIỀN 23/07/2003 Diễn Châu, Nghệ An

46 TRƢƠNG THỊ HOÀNG HIỀN 02/09/2000 Nghi Lộc, Nghệ An

47 DƢƠNG THỊ HOA 28/02/2002 Hƣơng Sơn, Hà Tĩnh

48 LÊ THỊ HOA 08/07/2002 Anh Sơn, Nghệ An

49 NGUYỄN DIỆU LINH 23/07/2003 Diễn Châu, Nghệ An

50 NGUYỄN THỊ LINH 27/10/2003 Anh Sơn, Nghệ An

51 PHAN THỊ DIỆU LINH 07/10/2003 Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

52 CỤT THỊ MY 15/08/2002 Kỳ Sơn, Nghệ An

53 KHƢƠNG THỊ NGỌC 12/05/2003 Thanh Chƣơng, Nghệ An

54 CHU MINH NGUYỆT 19/03/2003 Quỳnh Lƣu, Nghệ An

55 NGUYỄN THỊ HIỀN NHI 06/01/2003 TP. Vinh, Nghệ An

56 TRẦN THỊ NHUNG 25/01/2002 Nghi Lộc, Nghệ An

57 TRƢƠNG THỊ HỒNG NHUNG 25/10/2003 Quỳnh Lƣu, Nghệ An

58 NGUYỄN THỊ OANH 06/06/2002 Yên Thành, Nghệ An

59 ĐẬU THỊ DIỆP SƢƠNG 20/09/2003 Quỳnh Lƣu, Nghệ An

60 NGUYỄN THỊ THƠM 12/07/2003 Đô Lƣơng, Nghệ An

61 NGUYỄN THỊ TRANG 24/04/2003 Yên Thành, Nghệ An

62 VÕ THỊ TRÚC 10/12/2003 Diễn Châu, Nghệ An

63 HỒ THỊ UYÊN 01/11/2003 Quỳnh Lƣu, Nghệ An
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